CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG
	LỚP
	MÔN
	Giai đoạn / tốc độ cần đạt

	
	
	GIỮA

HK 1
	CUỐI

HK 1
	GIỮA

HK 2
	CUỐI

HK 2

	MỘT
	Đọc
	Khoảng

15 tiếng/phút
	Khoảng

20 tiếng/phút
	Khoảng

25 tiếng/phút
	Khoảng

30 tiếng/phút



	
	Viết
	Khoảng

15 chữ/15 phút
	Khoảng

20 chữ/15 phút
	Khoảng

25 chữ/15 phút
	Khoảng

30 chữ/15 phút



	HAI
	Đọc
	Khoảng

35 tiếng/phút
	Khoảng

40 tiếng/phút
	Khoảng

45 tiếng/phút
	Khoảng

50 tiếng/phút



	
	Viết
	Khoảng

35 chữ/15 phút
	Khoảng

40 chữ/15 phút
	Khoảng

45 chữ/15 phút
	Khoảng

50 chữ/15 phút



	BA
	Đọc
	Khoảng

55 tiếng/phút
	Khoảng

60 tiếng/phút
	Khoảng

65 tiếng/phút
	Khoảng

70 tiếng/phút



	
	Viết
	Khoảng

55 chữ/15 phút
	Khoảng

60 chữ/15 phút
	Khoảng

65 chữ/15 phút
	Khoảng

70 chữ/15 phút



	BỐN
	Đọc
	Khoảng

75 tiếng/phút
	Khoảng

80 tiếng/phút
	Khoảng

85 tiếng/phút
	Khoảng

90 tiếng/phút



	
	Viết
	Khoảng

75 chữ/15 phút
	Khoảng

80 chữ/15 phút
	Khoảng

85 chữ/15 phút
	Khoảng

90 chữ/15 phút



	NĂM
	Đọc
	Khoảng

100 tiếng/phút
	Khoảng

110 tiếng/phút
	Khoảng

115 tiếng/phút
	Khoảng

120 Tiếng/phút



	
	Viết
	Khoảng

95 chữ/15 phút
	Khoảng

95 chữ/15 phút
	Khoảng

100 chữ/15 phút
	Khoảng

100 chữ/15 phút




